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Họ và tên thí sinh:.....................................................................……….Lớp: .........................

Hãy dùng bút chì tô đen vào đáp án đúng nhất của mỗi câu:
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Cho:  Al =27, Cu =64, Fe=56, Cr =52; S = 32; O = 16; Zn = 65; Cl = 35,5; H = 1; Ag = 108

Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn
Câu 1: Sục khí Cl2 vào dd CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

A. NaClO3, Na2CrO4, H2O
B. Na2CrO4, NaCl, H2O

C. NaCrO2, NaCl, NaClO, H2O
D. Na2Cr2O7, NaCl, H2O

Câu 2: Cho dung dịch kiềm vào muối K2Cr2O7 thì hiện tượng quan sát được là

A. dung dịch từ màu xanh chuyển sang màu đỏ thẫm

B. dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam

C. dung dịch không thay đổi màu

D. dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng

Câu 3: Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào không đúng?

A. 24Cr3+: [Ar]3d3
B. 24Cr2+: [Ar]3d34s1
C. 24Cr: [Ar]3d54s1
D. 24Cr2+: [Ar]3d4
Câu 4: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. FeO.
B. Fe(OH)2.
C. Fe3O4.
D. Fe2O3.

Câu 5: Trong số các  cặp kim loại sau đây, cặp nào có tính chất bền vững trong không khí, nước, nhờ có lớp màng oxit rất mỏng, rất bền vững bảo vệ?

A. Mn và Al.
B. Fe và Al.
C. Al và Cr.
D. Fe và Cr.
Câu 6: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dd

A. KOH
B. HCl.
C. HNO3 loãng.
D. H2SO4 loãng.

Câu 7: Khi cho Fe2O3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng vừa đủ thì sản phẩm thu được là:

A. Fe2(SO4)3; SO2 và H2O B. FeSO4 và H2O             C. FeSO4; SO2 và H2O
  D. Fe2(SO4)3 và H2O

Câu 8: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

A. 1,35 gam.
B. 2,70 gam.
C. 8,10 gam.
D. 5,40 gam.

Câu 9: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

A. Fe3O4 và 0,448.
B. Fe2O3 và 0,448.
C. Fe3O4 và 0,224.
D. FeO và 0,224.
Câu 10: Cho dãy các chất: NaHCO3, Cr2O3, Al(OH)3, Al, Al2O3, AlCl3,  CrO; Cr(OH)3, CrO3, Mg(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 7
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: 
R  +  2HCl(loãng)  
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 RCl2  +  H2 

2R  +  3Cl2  
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 2RCl3 

R(OH)3  +  NaOH(loãng)  →  NaRO2  +  2H2O. 

Kim loại R là

A. Cr.
B. Fe.
C. Al.
D. Mg.

Câu 12: Cho 12g FeS2 tác dụng với O2 dư đun nóng thu được 2,24lit khí SO2 (đkc). Hiệu suất phản ứng đạt:

A. 70%
B. 85%
C. 60%
D. 50%

Câu 13: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3  (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 29,40.
B. 29,43
C. 21,40.
D. 22,75
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng ​ thu đ​ược 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 35,5.
B. 65,5.
C. 113,5.
D. 41,5.

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là

A. Fe2(SO4)3 và H2SO4.
B. FeSO4.
C. FeSO4 và H2SO4
D. Fe2(SO4)3.
Câu 16: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. FeO.
B. Fe.
C. Fe2O3
D. Fe3O4.
Câu 17: Trong các hợp chất, nguyên tố crom có các số oxi hoá phổ biến là :
A. +1, +3, +5
B. +1, +2, +3
C. +2, +4, +6
D. +2, +3, +6

Câu 18: Cho dãy các kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

A. Cr.
B. Fe.
C. Na.
D. Mg.

Câu 19: Khi cho kim loại X tác dụng với khí clo thu được muối Y. Khi X tác dụng với dung dịch axit clohidric (trong điều kiện không có không khí) thu được muối Z. Mặt khác khi sục khí clo vào dung dịch của muối Z lại thu được Y. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. Fe; FeCl2; FeCl3
B. Fe; FeCl3; FeCl2
C. FeCl2; FeCl3; Fe
D. FeCl2; Fe; FeCl3
Câu 20: Chọn phương trình phản ứng đúng :
A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.
B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2 .
C. 3Fe + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2
D. Fe + 3HCl → FeCl3 + 3/2 H2 .
Câu 21: Dùng dung dịch NaOH không thể phân biệt được

A. các chất rắn Al2O3 và Al(OH)3
B. các chất rắn Al và Al2O3
C. các dung dịch AlCl3 và MgCl2
D. các dung dịch CrCl2 và CrCl3
Câu 22: Chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là

A. CrCl3
B. Na2CrO4
C. K2Cr2O7
D. Fe2(SO4)3
Câu 23: Cho 11,2g kim loại tác dụng hết với dd H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 6,72lit khí SO2 (đkc). Tên kim loại:

A. Nhôm
B. Đồng
C. Sắt
D. Kẽm

Câu 24: Để phản ứng hoàn toàn với 100 ml dd CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe. Giá trị của m là

A. 2,8.
B. 8,4.
C. 5,6.
D. 11,2.

Câu 25: Cho 0,1mol Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng dư. Thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng là:

A. 1,12 lít
B. 1,68lít
C. 2,24 lít
D. 3,36 lít

Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch natri aluminat .    (2) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al(NO3)3. 

(3) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.               (4) Cho Ba kim loại vào dung dịch NH4HCO3. 

Các thí nghiệm sau khi hoàn thành không có kết tủa là

A. (1); (2); (3); (4)
B. (3)
C. (1); (3)
D. (3); (4)

Câu 27: Cho phản ứng: aCr + bHNO3  →  cCr(NO3)3 + dNO + eH2O.  Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Crom(VI) oxit là oxit bazơ.

B. Crom(III) oxit và crom(III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

C. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2+
D. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Câu 29: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 47,4.
B. 30,18.
C. 12,96.
D. 34,44.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. CrO3 là một oxit axit.

B. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa  CrO2- thành  CrO42-.

C. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH.

D. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr3+
-----------------------------------------------
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